



	TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 -2018
MÔN: TOÁN - LỚP 5

Bài kiểm tra gồm 10 câu, 02 trang.

(Thời gian làm bài: 40 phút)







Họ và tên:………………………    Lớp 5…

Ngày kiểm tra:………………………………

	Điểm
	Giáo viên coi 
	Giáo viên chấm

	
	.....................................................

.....................................................


	.....................................................

.....................................................




Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu.
Câu 1.(1 điểm) Số thập phân  54,04 được chuyển thành hỗn số nào ?
A. 54 
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B.  54
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                       C.  5
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                  D. 54
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Câu 2. (1 điểm) Chữ số 6 trong số thập phân 24,561 có giá trị là:

A. 
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B.  
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C.  
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                     D. 6
Câu 3.(1 điểm)  Mua 13 quyển vở hết 78000 đồng. Số tiền cần để mua 15 quyển vở như thế là………đồng.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:………………………
Câu 4.(1 điểm) Số lớn nhất trong các số 243,354; 243,453; 234,435; 244,13 là:
A. 243,354 
      
B. 243,453  


C. 234,435 

D. 244,13
Câu 5.(1 điểm)   Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 80km 2m = ..................…. m.


b) 500m2 =..................ha

Câu 6.(1 điểm)  Một hình chữ nhật có chiều rộng 
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 m, chiều dài 
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 m thì diện tích hình chữ nhật đó là:

	   A. 
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	  B. 
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	         C. 
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	      D. 
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Câu 7. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2017. Số lớn là……… ; Số bé là:…………
Câu 8. (1 điểm) Tính :

a) 3
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b) 1
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 =  ..……………………………..…………………..……………….…                                           

Câu 9.(1 điểm) Một đội công nhân có 6 người sửa xong một đoạn đường trong 14 ngày. Hỏi nếu đội công nhân đó có 21 người thì sửa xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết mức làm của mỗi người như nhau)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 10.(1 điểm) Tổng của 2 số bằng 301. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số bé.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

_____________Hết____________

TRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ BÌ

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM CHẤM  BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 5 - NĂM HỌC 2017 – 2018
Hướng dẫn chấm gồm 01 trang


	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ĐA
	D
	B
	90000
	B
	a) 80002

b) 0,05
	C
	1009 và 1008

	ĐIỂM
	1
	1
	1
	1
	a) 0,5 đ

b) 0,5 đ
	1
	1


Câu 8. (1 điểm)
- Phần a) 0,5 điểm; 
- Phần b) 0,5 điểm; 

Câu 9. (1 điểm)
	Một công nhân sửa xong đoạn đường trong:
	

	6 x 14  =  84  (ngày )
	

	Nếu có 21 người thì đội công nhân đó sửa xong trong:
	

	84 : 21  =  4 (ngày)
	

	   Đáp số: 4 ngày
	


Lưu ý: Ghi sai danh số hoặc thiếu đáp số trừ  0,25 điểm.
Câu 10. (1 điểm) Tổng của 2 số bằng 301. Biết nếu cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm số bé.

Nếu bớt mỗi số đi 8 đơn vị thì tổng sẽ giảm: 8 x 2 = 16 

Tổng sau khi hai số cùng bớt 8 đơn vị là: 301 – 16 = 285
Lí luận hoặc vẽ sơ đồ;

Số bé là: 285: (1+2) + 8 = 103




ĐS: 103

           -Học sinh có thể giải theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
________________Hết________________ 
 TRƯỜNG TH CỔ BÌ

MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I LỚP 5
NĂM HỌC 2017 – 2018 (đang chỉnh sửa)
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức  2
	Mức  3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	Số học
	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	4
	
	5
	7
	8
	9
	
	

	
	
	Số điểm
	2đ
	
	1đ
	
	1 đ
	1 đ
	1 đ
	1đ
	
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	3
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1 đ
	
	1 đ
	
	
	
	
	

	3
	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	
	Số điểm
	2đ
	
	2đ
	
	2đ
	1đ
	1đ
	2đ
	
	

	Tổng số câu
	2
	
	2
	
	2
	1
	1
	2
	7
	3

	Tổng số
	02
	02
	03
	03
	10

	Số điểm
	2 đ
	2 đ
	3 đ
	3 đ
	10 đ
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